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 Nội dung đáp án Điểm 

Câu 1 Sinh viên giải thích được các ý của câu như sau:  

 

  

Tính giai cấp là thuộc tính chung của các kiểu pháp luật, tuy nhiên mỗi kiểu 

pháp luật lại có nét riêng và cách biểu hiện riêng. Trong pháp luật chủ nô, tư 

liệu sản xuất được công khai quy định thuộc về giai cấp chủ nô, nô lệ không 

được coi là người, trước pháp luật, họ được xem như những công cụ lao 

động biết nói thuộc sở hữu của chủ nô. Chủ nô có quyền tuyệt đối đối với nô 

lệ.  

Trong pháp luật phong kiến, người lao động đã thoát khỏi thân phận nô lệ, 

tuy nhiên địa vị vẫn hết sức thấp kém, họ bị ràng buộc chặt chẽ vào các đặc 

quyền của địa chủ, phong kiến.  

Trong pháp luật chủ nô, phong kiến, sự phân biệt đẳng cấp rất rõ nét tùy 

thuộc vào chức tước, phẩm hàm, tài sản, nguồn gốc xuất thân... Trước pháp 

luật, địa vị càng cao thì càng có nhiều đặc quyền, đặc lợi, Để bảo vệ lợi ích 

của giai cấp thống trị, pháp luật chủ nô, phong kiến tác động đến các quan hệ 

xã hội chủ yếu bằng hình phạt với nhiều hình phạt dã man và cách thức thi 

hành hình phạt tàn bạo. Trên thực tế, phần lớn các văn bản pháp luật thời kì 

này đều được cấu tạo dưới dạng một bộ luật hình sự. 

Trong pháp luật tư sản, tính giai cấp đã được che đậy một cách tinh vi, kín 

đáo khó nhận thấy. Pháp luật tư sản quy định quyền tư hữu là một quyền tự 

nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm, pháp luật thừa nhận các quyền con 

người, quyền công dân, thừa nhận quyền bình đẳng trước pháp luật của tất cả 

mọi người... Tuy nhiên, thực chất pháp luật tư sản chỉ bảo vệ sở hữu của nhà 

tư bản. Trên thực tế, giữa nhà tư bản và người công nhân làm thuê khó mà có 

được sự bình đẳng thực sự. Lênin đã khẳng định, trong xã hội có áp bức bóc 

lột thì không thể có bình đẳng đối với người bị bóc lột. Bước sang giai đoạn 

chủ nghĩa đế quốc, pháp luật tư sản thể hiện tính giai cấp một cách công khai 

và sâu sắc. Pháp luật thời kì này được sử dụng như một công cụ có hiệu quả 

để chống lại phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân hòng bảo vệ lợi 

ích cho giai cấp tư sản nhất là các tập đoàn tư sản lũng đoạn, các thế lực 

quân phiệt, tài phiệt. Trong thời kì hiện nay, pháp luật tư sản đã thể hiện sự 

tiến bộ về chất so với trước đó. Mặc dù vậy, sự giàu có vẫn chi phối thắng 

thế trong pháp luật, ngay cả trong điều kiện “dân chủ tư sản” thì điều này vẫn 

không tránh khỏi. 
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Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của tuyệt đại đa số 

trong xã hội. Nó là công cụ để nhân dân lao động chống lại các thế lực thù 

địch, phản động, xây dựng chế độ mới không có áp bức bất công.  

 

 Cộng 4.5 

Câu 2 Sinh viên lý giải được:  

 Mức độ chính xác, chặt chẽ, rõ ràng của các mệnh lệnh, chỉ dẫn được nêu 

trong bộ phận quy định của quy phạm pháp luật là một trong những bảo đảm 

nguyên tắc pháp chế trong hoạt động của các chủ thể pháp luật 

1.5 

 Cộng 1.5 

Câu 3 Sinh viên trình bày được bốn yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật  

 Các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật: 

- Chủ thể: Nguyễn Văn X (19 tuổi), có năng lực trách nhiệm pháp luật đầy 

đủ. 

- Khách thể: Quan hệ sở hữu được pháp luật bảo vệ bị xâm hại 

- Mặt chủ quan: X thực hiện hành vi cố ý trực tiếp, vì mục đích muốn có tiền 

để tiêu xài. 

- Mặt khách quan: Hành vi lén lút, trèo tường vào trộm cắp tài sản; thời gian 

đêm khuya. 
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                                                                                           TỔNG ĐIỂM:  10.0 
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